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Tây Âu
	A. NỘI DUNG
	B. HS NGHE HIỂU 

      VÀ GHI CHÉP

	I. Sự phát triển kinh tế, Khoa học – kỹ thuật

* 1945 – 1950:

- Sau Chiến tranh thế giới II, nền kinh tế Tây Âu ………………...

- 1950, nhờ viện trợ của Mỹ trong “Kế hoạch Marshall”, Tây Âu đã………… ……………..

* 1950 – 1973:
- Từ 1950, kinh tế Tây Âu …………………..
- Đầu thập niên 1970, Tây Âu trở thành một trong ba……………………….. …..………………………………….. 

- Khoa học -  kỹ thuật phát triển ở trình độ cao.

- Nguyên nhân phát triển:

+ Áp dụng thành công ……………………………………….

+ Vai trò quản lí, điều tiết nền kinh tế của ……………………...

+ Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài như:……………………………………. ……………………………………………………………………………
* 1973 – 1991: 

- Do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng, kinh tế Tây Âu………….. …………...
* 1991 – 2000: 

- Từ 1994, kinh tế Tây Âu ………………………...
II. Tình hình chính trị - xã hội. (Không dạy)

- 1945 – 1950: các nước Tây Âu củng cố chính quyền tư sản, ổn định chính trị – xã hội.

- 1950 – 1973: là giai đoạn phát triển của nền dân chủ tư sản ở Tây Âu, đồng thời có nhiều biến động chính trị (Pháp: từ 1946 – 1958 có 25 lần thay đổi nội các)

- 1973 – 2000: nền dân chủ tư sản tiếp tục phát triển, tuy nhiên tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn, tệ nạn xã hội thường xảy ra.

III. Chính sách đối ngoại.

* 1945 – 1950: 

- Tây Âu liên minh chặt chẽ với ……, tham gia ……………, gia nhập khối …… để khôi phục kinh tế và chống khối XHCN……………………………. ………………………………………….
* 1950 – 1973:
- Tây Âu cố gắng …………………………..

- 1950 – 1973, chủ nghĩa thực dân cũ của Anh, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha….. ……………………………..

 
	


* Luyện tập
I. Trắc nghiệm
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu 1. Ý nào sau đây không phản ánh đúng tình hình các nước Tây Âu và sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
B. Hàng triệu người chết, mất tích hoặc bị tàn phế.
C. Sản xuất công, nông nghiệp sa sút nghiêm trọng.
D. Thu được lợi nhuận khổng lồ qua việc bán vũ khí.
Câu 2. Ý không phản ánh đúng chính sách ưu tiên của các nước Tây Âu và sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Ra sức củng cố chính quyền của tư sản, ổn định chính trị - xã hội.
B. Tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế.
C. Tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mỹ.
D. Tìm cách quay trở lại thuộc địa cũ của mình.
Câu 3. Nhân tố quan trọng hàng đầu giúp các nước Tây Âu nhanh chóng khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Chính sách đúng đắn của các nhà nước ở Tây Âu.
B. Sự nỗ lực vươn lên của nhân dân các nước ở Tây Âu.
C. Nhận được khoảng bồi thường chiến tranh không nhỏ để khôi phục kinh tế.
D. Viện trợ của Mỹ thông qua “kế hoạch Marshall”.
Câu 4. Nét nổi bật nhất của tình hình kinh tế các nước Tây Âu trong những năm 1945 – 1950 là

A. Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế.
B. Sự phụ thuộc chặt chẽ vào Mỹ.
C. Trở thành đối trọng của khối Đông Âu XHCN vừa mới hình thành.
D. Nhiều nước gia nhập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương do Mỹ đứng đầu.
Câu 5. Thành tựu lớn nhất mà các nước Tây Âu đạt được trong những năm 50 – 70 của thế kỉ XIX là

A. Trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.
B. Trình độ khoa học – kỹ thuật phát triển cao và hiện đại.
C. Thành lập được một tổ chức khu vực hoạt động rất có hiệu quả.
D. Trở thành trung tâm chính trị có ảnh hưởng trên phạm vi thế giới.
Câu 6. Yếu tố không đúng trong nguyên nhân kinh tế các nước Tây Âu phát triển nhanh chóng trong những năm 1950 – 1973 là

A. Áp dụng thành công những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất lao động, hạ giá thành phẩm…

B. Nhà nước có vai trò rất to lớn trong quản lí, điều tiết, thức đẩy nền kinh tế.
C. Ngân sách chi cho quốc phòng rất thấp, chủ yếu đầu tư cho phát triển kinh tế.
D. Tận dụng các cơ hội từ bên ngoài để phát triển và hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ Cộng đồng Châu Âu (EC).
Câu 7. Nét nổi bật nhất trong tình hình đối ngoại của các nước Tây Âu những năm 1950 – 1973 là:

A. Chịu sự chia phối và ảnh hưởng sâu sắc của Mỹ.
B. Các nước Tây Âu thực hiện đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ ngoại giao.
C. Nhiều thuộc địa tuyên bố độc lập, đánh dấu bởi thời kì “phi thực dân hoá” trên phạm vi thế giới.
D. Một số nước Tây Âu phát triển quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác.

Câu 8. Từ năm 1973 đến năm 1991, nền kinh tế các nước Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng suy thoái là do:

A. Sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ.
B. Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới bắt đầu năm 1973.
C. Sự vươn lên và cạnh tranh mạnh mẽ của các nước công nghiệp mới NICs.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ và cạch tranh gay gắt của Nhật Bản.
Câu 9. Khó khan, thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế các nước Tây Âu hiện nay là

A. Sự phát triển xen kẽ khủng hoảng, suy thoái, lạm phát, thất nghiệp.
B. Gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Mỹ, Nhật Bản và các nước NICS.
C. Quá trình “nhất thể hoá” Tây Âu còn nhiều trở ngại.
D. Nguy cơ tan rã Liên minh châu Âu (EU).
Câu 10. Thái độ của Pháp về các vấn đề quốc tế quan trọng trong giai đoạn 1991 – 2000 là

A. Nhất quán với Mỹ.                              B. Tuân thủ đúng hiến chương Liên hợp quốc.
C. Đối trọng với Mỹ.                               D. Trung lập, không bày tỏ thái độ rõ ràng.
Câu 11. Tại Quốc hội Mĩ (12-3-1947), Tổng thống Truman đề nghị
A. thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

B. giúp đỡ nước Pháp kéo dài cuộc chiến tranh Đông Dương.

C. thực hiện Kế hoạch Mácsan, giúp Tây Âu phục hồi kinh tế.

D. viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì 

Câu 12. Ngoài việc giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, Kế hoạch Mácsan của Mĩ (1947) còn nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào

A. liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa.

B. liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
C. liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu.

D. tổ chức chính trị-quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa.

Câu 13. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nền kinh tế các nước tư bản có sự tăng trưởng khá liên tục sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. do bóc lột hệ thống thuộc địa.

        B. nhờ có sự tự điều chỉnh kịp thời.
C. do giảm chi phí cho quốc phòng.

D. nhờ giá nguyên, nhiên liệu giảm.

Câu 14. Từ năm 1945 đến năm 1950, với sự viện trợ của Mỹ, nền kinh tế của các nước Tây Âu

A. phát triển nhanh chóng.                             B. cơ bản có sự tăng trưởng.

C. phát triển chậm chạp.                                D. cơ bản được phục hồi.
Câu 15. So với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự phát triển của Liên minh châu Âu (EU) có điểm khác biệt gì?

A. Quá trình hợp tác, mở rộng thành viên diễn ra khá lâu dài.

B. Hạn chế sự can thiệp và chi phối của các cường quốc.

C. Hợp tác, giúp đỡ các nước trong khu vực phát triển kinh tế.

D. Diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực.
II. Tự luận
Câu 1. Trong những nhân tố quan trọng dẫn đến sự phát triển của kinh tế của Tây Âu (1950 – 1973), nguyên nhân nào là nguyên nhân quan trọng nhất? Tại sao?

Câu 2. Vì sao nói Tây Âu là một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới nửa sau thế kỉ XX?

Câu 3. Vì sao trong thập niên 90 của TK XX, một số nước có sự điều chỉnh quan trọng về chính sách đối ngoại của mình?
2
1

